
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Giới thiệu các cảm xúc Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Tự chăm sóc bản thân (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (0
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Chiếc đồng hồ của em (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (0

8/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



TƯ
 (0

8/
02

/2
02

3) SÁNG
2 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Kỹ năng sống
3 Robotics

N
Ă

M
 (0

9/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Kiểm tra Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Như bông hoa nhỏ Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Như bông hoa nhỏ Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (1
0/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt KC Câu chuyện về chú trống choai Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Nhận biết cảm xúc Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 HĐTN Quan sát cảm xúc Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 TNXH Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 TNXH Giữ an toàn với một số con vật (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Giới thiệu các cảm xúc Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Phạm Thị Ngọc Thu
3 Đạo đức Tự chăm sóc bản thân (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu

B
A

 (0
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Phạm Thị Ngọc Thu
3 Toán Chiếc đồng hồ của em (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
4 Toán Em làm được những gì? Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Robotics



TƯ
 (0

8/
02

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 HĐTN Nhận biết cảm xúc Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

9/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Phạm Thị Ngọc Thu
3 TNXH Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
4 TNXH Giữ an toàn với một số con vật (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt Như bông hoa nhỏ Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Như bông hoa nhỏ Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

SÁ
U

 (1
0/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt KC Câu chuyện về chú trống choai Phạm Thị Ngọc Thu
4 HĐTN Quan sát cảm xúc Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Toán Kiểm tra Phạm Thị Ngọc Thu
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Giới thiệu các cảm xúc Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Toán Chiếc đồng hồ của em (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Nguyễn Thị Phương Thảo
4 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 TNXH Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 TNXH Giữ an toàn với một số con vật (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

B
A

 (0
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



B
A

 (0
7/

02
/2

02
3)

CHIỀU
1 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Thị Phương Thảo

TƯ
 (0

8/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Kiểm tra Nguyễn Thị Phương Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Đạo đức Tự chăm sóc bản thân (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Robotics
3 GDTC Nguyễn Đức Tài

N
Ă

M
 (0

9/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Những bông hoa nhỏ trên sân Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Như bông hoa nhỏ Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Như bông hoa nhỏ Nguyễn Thị Phương Thảo

SÁ
U

 (1
0/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt KC Câu chuyện về chú trống choai Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HĐTN Nhận biết cảm xúc Nguyễn Thị Phương Thảo
4 HĐTN Quan sát cảm xúc Nguyễn Thị Phương Thảo



SÁ
U

 (1
0/

02
/2

02
3)

CHIỀU
1 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
2 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo


